DANH SÁCH HỌC SINH 
LỚP NĂNG KHIẾU ĐẨY GẬY 2 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 817/QĐ-SGD&ĐT 

Ngày 20 tháng 10 năm 2011)
Lớp 2- Năng khiếu Đẩy gậy.

Giáo viên dạy: Nguyễn Hữu Chiến- Phòng Văn hóa -Thông tin  Giồng Trôm

Điểm giảng dạy: Xã Châu Bình

	STT
	HỌ TÊN HỌC VIÊN
	NĂM SINH
	LỚP
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	
	
	NAM
	NỮ
	
	
	

	1
	Trần Hoài Phong
	1997
	
	72
	Châu Bình
	

	2
	Nguyễn Thanh Nhi
	
	1999
	73
	//
	

	3
	Nguyễn Hoài Bảo
	1999
	
	73
	//
	

	4
	Võ Thị Sơn Tuyền
	
	1999
	73
	//
	

	5
	Nguyễn Thị Kiều Thu
	
	1999
	73
	//
	

	6
	Mai Minh Tiến
	1998
	
	84
	//
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	
	1998
	83
	//
	

	8
	Nguyễn Chí Cường
	1998
	
	84
	//
	

	9
	Hồ Văn Nguyên
	1998
	
	82
	//
	

	10
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	
	1998
	83
	//
	

	11
	Nguyễn Quốc Nhân
	1998
	
	83
	//
	

	12
	Đồng Thị Thu Thảo
	
	1997
	93
	//
	

	13
	Ngô Thị Lâm Bội Tiền
	
	1997
	92
	//
	

	14
	Nguyễn Thị Nhiễn
	
	1996
	92
	//
	

	15
	Võ Thanh Thúy
	
	1997
	92
	//
	

	16
	Trần Trung Tín
	1997
	
	92
	//
	


